

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VẠN KHÁNH

Số:     /QĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                Vạn Khánh, ngày     tháng 01 năm 2024

          QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;
 xây dựng xã đạt chuấn tiếp cận pháp luậtnăm 2024 trên địa bàn xã Vạn Khánh
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VẠN KHÁNH
Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 thảng 6 năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật',
Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND huyện Vạn Ninh về việc ban hành Kế hoạch công tác phố biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện Vạn Ninh
Theo đề nghị của Công chức Tư pháp -Hộ tịch xã.
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phố biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã Vạn Khánh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Công chức Văn phòng-Thống kê, Công chức tư pháp-Hộ tịch; các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH






Nguyễn Hữu Danh

Nơi nhận:
· Như Điều 3;
· Phòng Tư pháp (báo cáo);
· TT. Đảng ủy (báo cáo);
· TT. HĐND xã  (báo cáo);
· UB MTTQVN xã; 
· Các đoàn thể chính trị xã hội xã;
· Các công chức chuyên môn xã;
· Lưu: VT, TP.
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KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;
xây dựng xã đạt chuấn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã Vạn Khánh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày    tháng 01 năm 2024
của Uỷ ban nhân dân xã Vạn Khánh


Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND huyện Vạn Ninh về việc ban hành Kế hoạch công tác phố biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện Vạn Ninh, UBND xã Vạn Khánh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã Vạn Khánh với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
[bookmark: bookmark6]1. Mục đích
· Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phố biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL), các văn bản luật mới ban hành; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2023 trên địa bàn xã Vạn Khánh.
· Tiếp tục đối mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của huyện (nhất là nhũng vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận), tạo sự chuyến biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.
· Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với địa phương.
[bookmark: bookmark8]2. Yêu cầu
· Quán triệt đầy đủ quan điếm, mục tiêu, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của xã năm 2023 và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
	- Tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị xã hội  ở địa phương trong công tác PBGDPL và từng bước xã hội hoá công tác PBGDPL.
· Triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điếm, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.

II. NỘI DUNG
1. Công tác phố biến, giáo dục pháp luật
1.1. Xây dựng, ban hành và tổ chức triến khai thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL
· Cơ quan chủ trì: UBND xã 
· Bộ phận tham mưu thực hiện: Công chức Tư pháp-hộ tịch
-  Ban hành Kế hoạch: trước ngày 10 tháng 02 năm 2024.
- Tổ chức thực hiện: Tiến độ theo Kế hoạch.
1.2. Triến khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2024 và Chỉ thị số 46 - CT/UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” trên địa bàn huyện Vạn Ninh
·  Cơ quan chủ trì: UBND xã 
· Bộ phận tham mưu:  Công chức Tư pháp-hộ tịch
· Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã, các công chức chuyên môn thuộc UBND xã.
· Thời gian thực hiện:
+ Thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng: Theo Chỉ thị số 46-CT/UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh.
+ Thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09/11): Theo kế hoạch của UBND xã.
1.3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 và Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, tình hình thực tế địa phương
· Cơ quan chủ trì: UBND xã 
· Bộ phận tham mưu:  Công chức Tư pháp-hộ tịch
· Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã, các công chức chuyên môn thuộc UBND xã.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
1.4. Tiếp tục phổ biến các quy định của Hiến pháp 2013; Phổ biến các quy định của các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua trong năm 2023 và năm 2024, các văn bản pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ, của các Bộ và chính quyền các cấp
- Cơ quan chủ trì: UBND xã 
- Bộ phận tham mưu:  Công chức Tư pháp-hộ tịch
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã, các công chức chuyên môn thuộc UBND xã.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.


1.5. Thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
· Cơ quan thực hiện: Công an xã, các đoàn thể, bộ phận quản lý đối tượng đặc thù;  
· Các cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận TQVN xã, Công đoàn cơ sở xã, Hội Liên hiệp phụ nữ xã,  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, Hội Nông dân xã, Hội Cựu chiến binh xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
· Đối tượng đặc thù trọng tâm: Là người dân vùng ven biến; ngư dân; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bị bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
1.6. Tổ chức tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, chỉnh sách, văn bản về cải cách hành chính
- Bộ phận chủ trì: Công chức Văn phòng-Thống kê.
  - Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã, các công chức chuyên môn thuộc UBND xã.
· Nội dung trọng tâm: Phổ biến các quy định có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.
· Thời gian thực hiện: Năm 2024.
1.7. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới; kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ này trong công tác PBGDPL
· Cơ quan chủ trì: UBND xã 
· Bộ phận tham mưu:  Công chức Tư pháp-hộ tịch
· Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã, các công chức chuyên môn thuộc UBND xã.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
1.8. Thực hiện có hiệu quả các đề án về PBGDPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	- Cơ quan chủ trì: UBND xã 
	-  Bộ phận tham mưu:  Công chức Tư pháp-hộ tịch
	- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã, các công chức chuyên môn thuộc UBND xã.
    - Nội dung trọng tâm: Đề án “ Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Đề án “ Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”; Đề án “ Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Đề án “ Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028”.
· Tiến độ thực hiện: Theo kế hoạch thực hiện Đề án.

1.9. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
· Cơ quan chủ trì: UBND xã 
· Bộ phận tham mưu:  Công chức Tư pháp-hộ tịch
· Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã, các công chức chuyên môn thuộc UBND xã.
· Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
1.10 . Tổ chức các cuộc thì tìm hiểu pháp luật
· Cơ quan chủ trì: UBND xã 
· Bộ phận tham mưu: Công chức Tư pháp-hộ tịch
· Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã, các công chức chuyên môn thuộc UBND xã.
· Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của cơ quan cấp trên.
1.11. Bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL  
· Cơ quan chủ trì:  UBND xã 
· Bộ phận tham mưu: Công chức Tài chính-Kế toán xã.
· Cơ quan phối hợp: Công chức Tư pháp-Hộ tịch và các bộ phận có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
2. Công tác hòa giải ở cơ sở
2.1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành
· Cơ quan chủ trì: UBND xã
· Bộ phận tham mưu: Công chức Tư pháp-hộ tịch
· Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã, các công chức chuyên môn thuộc UBND xã.
· Thời gian thực hiện: năm 2024.
2.2. Triển khai thực hiện các chỉ đạo, định hướng về công tác hòa giải ở cơ sở trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở
· Cơ quan chủ trì, UBND xã
· Bộ phận tham mưu: Công chức Tư pháp-hộ tịch
· Cơ quan phối hợp: ủy ban MTTQVN xã; các đoàn thể xã  
· Thời gian thực hiện: Năm 2024.
3. Công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật	'
3.1 Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 và Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
1. Cơ quan chủ trì: UBND xã.
1. Bộ phận tham mưu: Công chức Tư pháp-hộ tịch
1. Cơ quan phối hợp: Công chức Địa chính- Xậy dựng và môi trường; Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã, các công chức chuyên môn.
1. Thời gian thực hiện: Năm 2024.
	3.2. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; to chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kiêm tra, theo dõi đánh giá, chẩm điếm, công nhận cấp xã đạt chuấn tiếp cận pháp luật.
1. Cơ quan chủ trì: UBND xã.
1. Bộ phận tham mưu: Công chức Tư pháp-hộ tịch
1. Cơ quan phối hợp: Công chức Địa chính- Xậy dựng và môi trường; Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã, các công chức chuyên môn.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
3.3. Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tiêu chí về tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gắn với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp và chuấn đô thị văn minh.
1. Cơ quan chủ trì: UBND xã.
1. Bộ phận tham mưu: Công chức Tư pháp-hộ tịch
1. Cơ quan phối hợp: Công chức Địa chính- Xậy dựng và môi trường; Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã, các công chức chuyên môn.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
3.4. Tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ
1. Cơ quan chủ trì: UBND xã.
1. Cơ quan phối hợp: Các bộ phận liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch và hướng dẫn của cơ quan cấp trên
3. [bookmark: bookmark10]Tăng cường sự phối hợp trong công tác PBGDPL
· Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối họp giữa UBND xã với các cơ quan, đơn vị các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã trong việc triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình về PBGDPL theo nhóm, lĩnh vực nhằm phát huy tối đa nguồn lực trong hoạt động PBGDPL.
· Sử dụng, khai thác và vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp PBGDPL bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả; kết hợp giữa PBGDPL với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong từng vụ việc cụ thế.
· Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền miệng, đấy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật trực tiếp thông qua đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; Tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiếu pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo nên phong trào tìm hiểu pháp luật sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.
· Huy động sức mạnh và lợi thế sẵn có của các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao hoạt động PBGDPL; chú trọng các hoạt động tuyên truyền pháp luật trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, cổng Thông tin điện tử huyện, Trang Thông tin điện tử xã; tăng thời lượng và xây dựng nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng đối tượng.
· Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động PBGDPL; cung cấp vãn bản pháp luật miễn phí tại các cơ quan, đoàn thể gắn với việc công khai trình tự, thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa” nhằm giúp người dân, tổ chức nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phưong, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức pháp luật và nâng cao văn hóa pháp lý trong Nhân dân trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Tư pháp- hộ tịch
Tham mưu cho UBND xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch;  
Phối hợp với UBMTTQVN, các tổ chức chính trị-xã hội, Trạm Y tế, Trường học trên địa bàn xã tuyên truyền những văn bản luật mới được Quốc hội ban hành và những văn bản luật có liên quan đến đời sống của Nhân dân. 
Cung cấp kịp thời các văn bản pháp luật và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các Tuyên truyền viên, Hòa giải viên,
Tham mưu UBND xã phối hợp các phòng, ban huyện, Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động ở các thôn.
Tham mưu UBND xã thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
2. Công chức Văn hóa-xã hội
Phối hợp Công chức Tư pháp –hộ tịch tham mưu UBND xã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử xã, hệ thống đài truyền thanh xã, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động khác.
Xây dựng pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan; Đẩy mạnh hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở, thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan văn hóa, thôn văn hóa, gia đình văn hóa.
Phối hợp với Công chức Tư pháp-Hộ tịch tham mưu UBND xã triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL: người dân vùng ven biển, ngư dân, người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật.
3. Trưởng Công an xã
 Phối hợp với Công chức Tư pháp-Hộ tịch tham mưu UBND xã triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL: người đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người đã bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc chấp hành xong trở về địa phương.
4. Công chức Tài chính - Kế toán
Phối hợp với Công chức Tư pháp-Hộ tịch tham mưu UBND xã cân đối từ nguồn ngân sách địa phương để đảm bảo cho việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng  xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 đúng quy định 

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa xã Vạn Khánh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã và các công chức chuyên môn thuộc UBND  xã  triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, kịp thời phản ánh bằng văn bản, gửi về UBND xã để xem xét, giải quyết./.

